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Lớp dạy: 9A1, 9A2, 9A3, 9A4
[bookmark: _Hlk50067198]Bài 9:  NHẬT BẢN 
I. Mục tiêu bài học	
1. Kiến thức:
	- Nhật Bản từ một nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã vươn lên trở thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ.
	2. Tư tưởng:
	- Giáo dục ý chí vươn lên, lao động hết mình, tôn trọng kỉ luật .. của người Nhật là một trong những nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đưa tới sự phát triển thần kì của Nhật Bản.
	- Từ năm 1993 đến nay, các mối quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hoá.. giữa nước ta và Nhật Bản ngày càng mở rộng và phát triển trên cơ sở của phương châm “Hợp tác lâu dài, đối tác tin cậy” giữa hai nước.
	3. Kĩ năng:
	Giúp HS rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích, so sánh và liên hệ.
    4. Năng lực, phẩm chất hướng tới:
 - Năng lực chung: Năng lực ghi nhớ, năng lực phân tích, đánh giá, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tc, sử dụng ngơn ngữ, giao tiếp.....
 - Năng lực chuyên biệt:  Năng lực phân tích sự kiện lịch sử, năng lực tái hiện sự kiện lịch sử, năng lực đánh giá, nhận xét sự kiện lịch sử, thơng qua sử dụng ngơn ngữ thể hiện chính kiến của mình về vấn đề lịch sử..... 
Tích hợp: - Môn Địa lí: + Sử dụng bản đồ thế giới để xác định vị trí Nhật Bản. 
+ Giới thiệu chung về đất nước và con người của các nước: ĐKTN, vị trí địa lí ...
- HS: Hồn thnh nhiệm vụ được giao theo nhóm (Sưu tầm tài liệu; tìm hiểu trước thông tin kiến thức liên quan đến chủ đề; vở ghi,…)
Hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học:
 - Hình thức: Dạy trên lớp
 - Phương pháp: Trực quan, thực hành bộ môn, thảo luận, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết giảng…
 -Kỹ thuật: Động não, tia chớp, công đoạn, mảnh ghép, khăn trải bàn, thảo luận nhóm.

 II. Thiết bị dạy học
	GV- Bản đồ Nhật Bản (hoặc bản đồ châu Á).
	HS-  Một số tranh ảnh về đất nước Nhật Bản.
III. Tiến trình tổ chức dạy và học
	1. Kiểm tra bài cũ:
Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?
	2. Dạy và học bài mới

	HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động 
Mục tiêu:   HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
Phương pháp dạy học:  Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức,  quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử
GV: Sử dụng PP trực quan và kĩ thuật tia chớp, cho HS quan sát tranh (Quốc kỳ Nhật Bản, ….) và trả lời nội dung bức tranh.                                        
HS trả lời, nhận xét, bổ sung. GVKL: Những hình ảnh trên có liên quan đế nội dung của chủ đề bài học hôm nay.	
* Giới thiệu bài mới:Từ một nước bại trận, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một siêu cường kinh tế đứng thứ hai thế giới. Vậy công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế Nhật Bản đã diễn ra như thế nào? Tại sao kinh tế Nhật Bản lại có sự phát triển như thế? 


	HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức 
Mục tiêu: - Trình bày được quá trình phát triển về kinh tế, khoa học - kĩ thuật của nước Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự phát triển đó. 
Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử




	HOẠT ĐỘNG DAY VÀ HỌC
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Tình hình Nhật Bản và những cải cách dân chủ sau CTTG II.
I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh: 
GV Treo bản đồ Châu á, “Lược đồ Nhật Bản sau CTTG II” và giới thiệu: Vị trí không thuận lợi, nghèo tài nguyên thiên nhiên.
Thảo Luận?: Em hãy cho biết tình hình Nhật Bản sau CTTG II về:
· Kinh tế.
· Xã hội .
· Chính trị.
GV nhận xét, bổ sung nội dung HS trả lời. :
- Là một nước bại trận, gặp nhiều khó khăn; Lần dầu tiên bị nước ngoài chiếm đóng; Vô cùng khó khăn và điêu đứng.

HS thảo luận nhóm: những cải cách dân chủ ở Nhật sau CTTG II?
Nhóm 1: Nội dung.
Nhóm 2: Ý nghĩa. 
Nhóm 3: Đặc điểm. 
-Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
-GV kết luận và nói rõ hơn về đặc điểm những cải cách dân chủ ở Nhật sau CTTG II là do Mĩ tiến hành: Mang lại luồng không khí mới đối với các tầng lớp nhân dân; là nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển mạnh mẽ sau này.
-GV?: Vì sao?: Quân Mĩ chiếm NB ko cai trị trực tiếp mà thông qua bộ máy chính quyền NB, vẫn duy trì ngôi vua của Thiên hoàng; chú ý là Mĩ thi hành cải cách dân chủ, nhờ đó, NB đã có chuyển biến sâu sắc: từ chế độ chuyên chế sang dân chủ. Chính điều này đã trở thành 1 nhân tố quan trọng tạo nên sự phát triển ”thần kỳ” của NB (1952-1973)

Hoạt động 2: Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản.
II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh:
-GV trình bày công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế của Nhật:
Từ năm 1950 – 1970: kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng nhanh chóng, nhất là trong những năm 1952 – 1973, thường được gọi là giai đoạn “thần kì” của Nhật Bản.
-HS đọc SGK/37 về những số liệu chứng tỏ sự phát triển “thần kì” của Nhật -> GV nhấn mạnh đến những số liệu và so sánh: Rất to lớn, là bước tiến thần kì

-Từ những năm 70 của thế kỉ XX: Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế, tài chính thế giới.
HS thảo luận nhóm:
-Hãy cho biết những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?
? Theo em, nguyên nhân nào là chủ yếu? Vì sao?
Nêu được 4 nguyên nhân trong sgk-trong đó vai trò của nhà nước và con người Nhật.
 -> GV nhận xét, bổ sung và kết luận. (SGV tr. 42).
-GV giới thiệu một số tranh ảnh trong SGK và sưu tầm được để HS thấy được sự phát triển của kinh tế Nhật Bản.
? So sánh với Việt Nam ? Em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của chúng ta?
Việt Nam còn phải học tập nhiều đó là nhiệm vụ to lớn của thế hệ trẻ.

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX: kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái -> GV dẫn chứng (SGK/39).

*Tổng  kết bài học:
- Những nổ lực phi thường của Nhật Bản trong việc khắc phục khó khăn, vươn lên trở thành siêu cường kinh tế.
- Từ sau “Chiến tranh lạnh”, Nhật Bản vươn lên trở thành một cường quốc chính trị trên thế giới.

	
[bookmark: _Hlk50067324]I. Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh: 






+ Là nước bại trận, bị tàn phá nặng nề, nhiều khó khăn lớn (thất nghiệp 13 triệu người, thiếu thốn lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng,...).






+ Dưới chế độ chiếm đóng của Mĩ, nhiều cuộc cải cách dân chủ đã được tiến hành như: ban hành Hiến pháp mới (1946), cải cách ruộng đất, xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh, ban hành các quyền tự do dân chủ (Luật Công đoàn, nam nữ bình đẳng...). Những cải cách ấy đã trở thành nhân tố quan trọng giúp NB phát triển mạnh mẽ sau này.






II. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh:

+ Từ đầu những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh mẽ, được coi là “sự phát triển thần kì”... Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính trên thế giới.


+ Những nguyên nhân chính của sự phát triển đó là do: truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật - sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc; con người NB được đào tạo chu đáo và có ý chí vươn lên; sự quản lí có hiệu quả các của các xí nghiệp, công ti; vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ...
	



+ Trong thập kỉ 90, kinh tế Nhật bị suy thoái kéo dài, có năm tăng trưởng âm (1997 - âm 0,7%, 1998 - âm 1,0%). Nền kinh tế Nhật Bản đòi hỏi phải có những cải cách theo hướng áp dụng những tiến bộ của khoa học - công nghệ.












	HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập (10')
Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học
Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

	- HS thực hiện phiếu học tập số 2. HS thảo luận (kĩ thuật công đoạn)  
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về thành tựu kinh tế của hai nước:
+ Trung tâm thương mại Một thế giới (nước Mĩ)
+ Tàu chạy trên đệm từ của Nhật Bản (đạt tốc độ 400km/giờ)
? Từ những hình ảnh trên là HS em học tập được điều gì cho bản thân mình để thành công trong cuộc sống và góp phần xây dựng đất nước? 
- HS trả lời, nhận xét. 
- GVKL: Các em phải cố gắng ra sức thi đua học tập, rèn luyện hạnh kiểm, tiếp thu những tri thức của nhân loại .... trở thành người công dân có ích cho gđ, xã hội.  

	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng 
Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập 
Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

	- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về chính sách đối nội, đối ngoại của Nhật
? Từ những hình ảnh trên em có nhận xét gì về chính sách đội nội, đối ngoại của Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai? 
- HS trình bày, nhận xét, bổ sung. 
- GVKL:   
- GV mở rộng HS về chính sách đối ngoại hiện nay kết hợp với quan sát ảnh minh họa: 
Hiện nay Nhật đã nối lại quan hệ tốt đẹp với nhân dân Việt Nam.  
 ? Hãy nêu mối quan hệ giữa Việt Nam với Mĩ?  
- HS liên hệ trình bày, nhận xét. 
GVKL: Giữa Việt Nam và Nhật đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao thân thiết. 
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về mối quan hệ giữa Việt Nam với Nhật 

	

	HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng 
Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học
Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua
Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

	1:  Việt Nam có gặp những thuận lợi và thử thách gì trong thời đại hội nhập quốc tế?
2:  Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về sự hợp tác trong quan hệ phát triển đất nước giữa Việt Nam với và Nhật trong giai đoạn hiện nay.
- Học bài cũ.
- Tìm hiểu về các nước Tây Âu.
- Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về sự hợp tác trong quan hệ phát triển đất nước giữa Việt Nam và các nước Tây Âu trong giai đoạn hiện nay


RÚT KINH NGHIỆM:
Giúp HS rèn luyện phương pháp tư duy, phân tích, so sánh và liên hệ.

